
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI
DÂN 

TỘC
GHI CHÚ

1 10A1 Đỗ Tường An 07/03/2010 Nam Kinh

2 10A1 Lưu Nguyễn Tuệ Anh 06/02/2010 Nữ Kinh

3 10A1 Hà Duy Bảo 07/08/2010 Nam Kinh

4 10A1 Lê Thị Kim Chi 16/07/2010 Nữ Kinh

5 10A1 Nguyễn Đình Danh 02/04/2010 Nam Kinh

6 10A1 Lê Văn Duy 26/06/2010 Nam Kinh

7 10A1 Đinh Duy Đại 09/01/2010 Nam Kinh

8 10A1 Huỳnh Minh Hải 25/03/2010 Nam Kinh

9 10A1 Nguyễn Tất Hải 18/11/2010 Nam Kinh

10 10A1 Trần Thị Ngọc Hân 19/12/2010 Nữ Kinh

11 10A1 Vũ Thị Minh Hậu 02/07/2010 Nữ Kinh

12 10A1 Nguyễn Thị Mỹ Hiển 10/11/2010 Nữ Kinh

13 10A1 Hà Thị Như Linh 28/12/2010 Nữ Kinh

14 10A1 Nguyễn Tá Lộc 11/05/2010 Nam Kinh

15 10A1 Nguyễn Phú Tiến Lợi 14/06/2010 Nam Kinh

16 10A1 Trần Đình Lợi 18/05/2010 Nam Kinh

17 10A1 Vũ Thị Khánh Ly 28/08/2010 Nữ Kinh

18 10A1 Phạm Hà My 21/07/2010 Nữ Kinh

19 10A1 H Na Ta Ly - Knul 08/03/2010 Nữ Ê-đê

20 10A1 Huỳnh Thị Thu Ngân 14/06/2010 Nữ Tày

21 10A1 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 11/11/2010 Nữ Kinh

22 10A1 Văn Nguyễn Đình Nhã 23/01/2010 Nam Kinh

23 10A1 Văn Lê Uyên Nhi 26/08/2010 Nữ Kinh

24 10A1 H Nhi Srŭk 14/12/2010 Nữ Ê-đê

25 10A1 Châu Thị Ý Như 29/08/2010 Nữ Kinh

26 10A1 Trần Thị Thảo Oanh 02/09/2010 Nữ Kinh

27 10A1 H' Ôi Niê 03/07/2010 Nữ Ê-đê

28 10A1 Đặng Ngọc Phong 16/08/2009 Nam Kinh

29 10A1 Võ Văn Quý 01/01/2010 Nam Kinh

30 10A1 Vũ Văn Tiến 17/07/2010 Nam Kinh

31 10A1 Vũ Thanh Tú 10/11/2010 Nam Kinh

32 10A1 Lê Thị Minh Tuyết 31/07/2010 Nữ Kinh

33 10A1 Nguyễn Thanh Thảo 07/09/2010 Nữ Kinh

34 10A1 Nguyễn Hồng Thắm 22/05/2010 Nữ Kinh

35 10A1 Phan Văn Thiết 12/04/2010 Nam Kinh

36 10A1 Nguyễn Phạm Công Thịnh 02/10/2010 Nam Kinh

37 10A1 Đỗ Đan Thư 17/03/2010 Nữ Kinh

38 10A1 Lê Hoàng Thu Thư 16/08/2010 Nữ Kinh

39 10A1 Nguyễn Viết Vĩnh 24/10/2009 Nam Kinh

40 10A1 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 16/05/2010 Nữ Mường

41 10A1 Nguyễn Tường Vy 20/02/2010 Nữ Kinh

42 10A1 Trịnh Nguyễn Nhã Vy 19/10/2010 Nữ Kinh

43 10A1 Văn Đình Vỹ 07/06/2010 Nam Kinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 (từ ngày 08/9)

NĂM HỌC 2025-2026
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1 10A10 Trần Phương Anh 12/04/2010 Nữ Kinh

2 10A10 Trần Thị Vân Anh 04/12/2010 Nữ Kinh

3 10A10 Nguyễn Thị Hồng Ánh 23/10/2010 Nữ Kinh

4 10A10 Nguyễn Văn Báo 02/08/2010 Nam Kinh

5 10A10 Đinh - Y - Dũng Bkrông 27/12/2008 Nam Mường

6 10A10 Đinh Thị - H - Lan Bkrông 10/03/2010 Nữ Mường

7 10A10 Tào Nguyễn Quốc Cường 18/08/2010 Nam Kinh

8 10A10 Y - Dhiam Êčăm 16/05/2010 Nam Ê-đê

9 10A10 Hoàng Đức Duy 09/09/2010 Nam Kinh

10 10A10 Đào Văn Đạt 18/01/2010 Nam Kinh

11 10A10 Văn Công Quốc Đạt 12/10/2010 Nam Kinh

12 10A10 Mai Thanh Đoàn 26/01/2010 Nam Kinh

13 10A10 Y Đơlin Byă 15/10/2010 Nam Ê-đê

14 10A10 Nguyễn Công Đức 16/02/2010 Nam Kinh

15 10A10 Nguyễn Đình Võ Giáp 23/07/2010 Nam Kinh

16 10A10 Hà Lý Đức Hảo 20/02/2010 Nam Mường

17 10A10 Võ Ngọc Hân 31/10/2010 Nữ Kinh

18 10A10 Huỳnh Huy Hiếu 01/01/2010 Nam Kinh

19 10A10 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 12/11/2010 Nữ Kinh

20 10A10 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 29/10/2010 Nữ Kinh

21 10A10 Hoàng Thị Thúy Kiều 05/04/2010 Nữ Kinh

22 10A10 Phan Bá Khánh 10/05/2010 Nam Kinh

23 10A10 Y' Khing Jŭ - Êñuôl 22/02/2010 Nam Ê-đê

24 10A10 Vũ Huy Lý 10/06/2010 Nam Kinh

25 10A10 H' Mi - Riam Hmŏk 16/09/2010 Nữ Ê-đê

26 10A10 Đào Trần Ngọc Minh 04/05/2010 Nữ Kinh

27 10A10 Nguyễn Hà My 10/08/2010 Nữ Kinh

28 10A10 Ma Thị Nương 22/09/2010 Nữ Tày

29 10A10 Văn Phạm Bảo Ngọc 26/07/2010 Nữ Kinh

30 10A10 Hà Thị Thảo Nguyên 11/07/2010 Nữ Mường

31 10A10 Đặng Tuyết Nhi 19/09/2010 Nữ Kinh

32 10A10 H-Nhung Bkrông 08/06/2010 Nữ Ê-đê

33 10A10 Nguyễn Hoàng Phương 24/09/2009 Nam Kinh

34 10A10 Nguyễn Phương Quỳnh 01/06/2010 Nữ Kinh

35 10A10 Y Seo Buôn Yă 30/12/2009 Nam Ê-đê

36 10A10 Y Sim Hmõk 20/10/2009 Nam Ê-đê

37 10A10 Nguyễn Quang Toàn 21/07/2009 Nam Kinh

38 10A10 Trần Quốc Toản 24/02/2010 Nam Kinh

39 10A10 Nguyễn Hữu Thịnh 18/08/2009 Nam Kinh

40 10A10 Vũ Thị Anh Thư 18/02/2010 Nữ Kinh

41 10A10 Phạm Thị Ngọc Trang 23/10/2010 Nữ Kinh

42 10A10 Nguyễn Trần Bảo Trân 26/10/2010 Nữ Kinh

43 10A10 Trịnh Thanh Trọng 10/11/2009 Nam Kinh

44 10A10 Đinh Văn Vũ 17/08/2010 Nam Kinh

45 10A10 Nguyễn Như Ý 16/10/2010 Nữ Kinh
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1 10A11 Hồ Thanh Ân 17/12/2010 Nữ Kinh

2 10A11 Nguyễn Phước Bảo 26/04/2010 Nam Kinh

3 10A11 Võ Thị Kiều Chinh 07/05/2010 Nữ Kinh

4 10A11 Vũ Hải Đăng 19/09/2010 Nam Kinh

5 10A11 Phạm Minh Hiếu Êčăm 10/02/2010 Nam Kinh

6 10A11 Trương Ngô Đức Giang 05/06/2010 Nam Kinh

7 10A11 Trần Văn Hải 16/08/2010 Nam Kinh

8 10A11 Võ Thị Hằng 08/01/2010 Nữ Kinh

9 10A11 Nguyễn Bảo Gia Hân 13/10/2010 Nữ Kinh

10 10A11 Trần Văn Hậu 08/07/2010 Nam Kinh

11 10A11 Bùi Thị Thu Hiền 28/01/2010 Nữ Kinh

12 10A11 Trần Chí Hiếu 13/09/2010 Nam Kinh

13 10A11 Võ Minh Hiếu 06/05/2010 Nam Kinh

14 10A11 Ngạc Văn Hoàn 20/02/2010 Nam Nùng

15 10A11 Võ Văn Hoàng 16/04/2010 Nam Kinh

16 10A11 Nguyễn Gia Huy 09/12/2010 Nam Kinh

17 10A11 Nguyễn Trần Quang Huy 24/05/2010 Nam Kinh

18 10A11 Nguyễn Hoàng Minh Khang 10/07/2010 Nam Kinh

19 10A11 Lê Đình Anh Khoa 23/06/2010 Nam Kinh

20 10A11 H Lê Di Êñuôl 06/01/2009 Nữ Ê-đê

21 10A11 Văn Phước Bảo Long 23/05/2010 Nam Kinh

22 10A11 Trần Sơn Hạo Nam 27/02/2010 Nam Kinh

23 10A11 Lê Thị Thúy Nga 26/08/2010 Nữ Kinh

24 10A11 Huỳnh Thị Phương Ngân 26/01/2010 Nữ Kinh

25 10A11 Hoàng Khánh Ngọc 04/01/2010 Nữ Nùng

26 10A11 Nguyễn Hạo Nguyên 08/05/2010 Nam Kinh

27 10A11 Bùi Thị Ngọc Nhung 07/01/2010 Nữ Kinh

28 10A11 Đặng Thị Phúc 04/04/2010 Nữ Kinh

29 10A11 Lê Thị Diễm Quỳnh 20/09/2010 Nữ Kinh

30 10A11 Y Sơn Hmõk 28/06/2010 Nam Ê-đê

31 10A11 Lê Tuấn Tú 23/01/2010 Nam Kinh

32 10A11 Phạm Thị Út Thanh 05/07/2010 Nữ Kinh

33 10A11 Trương Lương Thành 28/01/2010 Nam Kinh

34 10A11 Lê Thị Anh Thư 31/07/2010 Nữ Kinh

35 10A11 Huỳnh Thị Huyền Trâm 31/05/2010 Nữ Kinh

36 10A11 Trần Thanh Trúc 25/11/2010 Nữ Kinh

37 10A11 Trần Nguyễn Ngọc Trường 13/08/2010 Nam Kinh

38 10A11 Hồ Bảo Văn 23/07/2010 Nam Kinh

39 10A11 Hồ Văn Vũ 18/08/2010 Nam Kinh

40 10A11 Nguyễn Văn Vũ 27/08/2010 Nam Kinh

41 10A11 Nguyễn Văn Anh Vũ 21/11/2010 Nam Kinh

42 10A11 Mai Thị Tường Vy 05/09/2010 Nữ Kinh



STT LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI
DÂN 

TỘC
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1 10A2 Huỳnh Ngọc Bình An 12/09/2010 Nam Kinh

2 10A2 Đặng Thị Thùy Anh 04/11/2010 Nữ Kinh

3 10A2 Nguyễn Thảo Anh 26/11/2010 Nữ Kinh

4 10A2 Phạm Viết Hoàng Ánh 18/08/2010 Nữ Kinh

5 10A2 Bùi Gia Bảo 27/05/2010 Nam Mường

6 10A2 Vũ Quốc Bảo 09/11/2010 Nam Kinh

7 10A2 Nguyễn Đức Bình 16/10/2009 Nam Kinh

8 10A2 Quan Văn Công 30/06/2010 Nam Tày

9 10A2 Trần Đức Bảo Châu 19/08/2010 Nam Kinh

10 10A2 Nguyễn Thị Bảo Dương 26/09/2010 Nữ Kinh

11 10A2 Đinh Trần Thành Đạt 11/07/2010 Nam Kinh

12 10A2 Nguyễn Tiến Đạt 04/03/2010 Nam Kinh

13 10A2 Nguyễn Minh Đức 24/10/2010 Nam Kinh

14 10A2 Huỳnh Thị Bảo Hân 30/03/2010 Nữ Kinh

15 10A2 Lê Thị Ngọc Hân 28/01/2010 Nữ Kinh

16 10A2 Huệ Như Hđỡk 18/01/2009 Nữ Ê-đê

17 10A2 Đỗ Hùng 23/01/2010 Nam Kinh

18 10A2 Trịnh Thị Phương Huyền 13/05/2010 Nữ Kinh

19 10A2 Đinh Văn Duy Khánh 03/05/2010 Nam Kinh

20 10A2 Đặng Nguyễn Gia Lạc 21/05/2010 Nam Thái

21 10A2 Mai Thị Tú Linh 27/06/2010 Nữ Kinh

22 10A2 Nguyễn Trọng Hoài Bảo Long 04/06/2009 Nam Kinh

23 10A2 Văn Đình Vũ Long 01/01/2010 Nam Kinh

24 10A2 Nguyễn Thị Khánh Ly 08/06/2010 Nữ Kinh

25 10A2 Trần Thị Ly Ly 22/03/2010 Nữ Kinh

26 10A2 Nguyễn Hoàng Minh 04/10/2010 Nam Kinh

27 10A2 Lê Thị Trà My 14/11/2010 Nữ Kinh

28 10A2 Đỗ Văn Mỹ 10/11/2009 Nam Kinh

29 10A2 Đinh Hoàng Bảo Nam 31/03/2010 Nam Ba-na

30 10A2 Huỳnh Văn Ngà 09/09/2010 Nam Kinh

31 10A2 Vũ Thị Ngà 07/11/2010 Nữ Kinh

32 10A2 Trần Thái Ngân 15/02/2010 Nữ Kinh

33 10A2 Nguyễn Thị Uyên Nhi 19/09/2010 Nữ Kinh

34 10A2 Nguyễn Trần Yến Nhi 17/11/2010 Nữ Kinh

35 10A2 Hồ Hạnh Nhiên 24/09/2010 Nữ Kinh

36 10A2 Võ Thị Quỳnh Như 12/06/2010 Nữ Kinh

37 10A2 Hoàng Oanh 05/02/2010 Nữ Tày

38 10A2 Lê Thành Phát 09/12/2010 Nam Kinh

39 10A2 Võ Nhất Phong 23/08/2010 Nam Kinh

40 10A2 Trần Mạnh Sang 20/04/2010 Nam Kinh

41 10A2 Lê Thái 12/10/2010 Nam Kinh

42 10A2 Nguyễn Thị Hoài Thu 09/05/2010 Nữ Kinh

43 10A2 Huỳnh Mai Thiên Trúc 23/12/2010 Nữ Kinh

44 10A2 Lê Thị Vân 09/06/2010 Nữ Kinh
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NĂM HỌC 2025-2026

1 10A3 Đỗ Phan Vân Anh 28/06/2010 Nữ Kinh

2 10A3 Trần Việt Anh 25/03/2010 Nam Kinh

3 10A3 Cao Tấn Dũng 27/09/2010 Nam Kinh

4 10A3 Lý Ngọc Trần Duy 02/07/2010 Nam Kinh

5 10A3 Trịnh Thị Thục Đoan 19/08/2010 Nữ Kinh

6 10A3 Hoàng Thanh Hà 12/01/2010 Nữ Kinh

7 10A3 Nguyễn Chí Hảo 01/01/2010 Nam Kinh

8 10A3 Phan Gia Hân 05/03/2010 Nữ Kinh

9 10A3 Lê Văn Hiền 17/08/2010 Nam Kinh

10 10A3 Nguyễn Vũ Minh Hùng 16/10/2010 Nam Kinh

11 10A3 Nguyễn Trung Kiên 03/03/2010 Nam Kinh

12 10A3 Văn Thị Mỹ Kiều 15/10/2010 Nữ Kinh

13 10A3 Lê Minh Khang 02/10/2010 Nam Kinh

14 10A3 Trần Hoàng Lâm 20/11/2010 Nam Kinh

15 10A3 Lê Trần Xuân Mai 05/12/2010 Nữ Kinh

16 10A3 Trần Lê Minh 29/09/2010 Nam Kinh

17 10A3 Nguyễn Tường Nam 05/01/2010 Nam Kinh

18 10A3 Nguyễn Thanh Bảo Nam 27/07/2010 Nam Kinh

19 10A3 Nguyễn Thị Trà Ni 10/04/2010 Nữ Kinh

20 10A3 Trần Thanh Ngân 03/06/2010 Nữ Kinh

21 10A3 Nguyễn Minh Nhật 19/10/2010 Nam Kinh

22 10A3 Nguyễn Xuân Nhật 01/06/2010 Nam Kinh

23 10A3 Mai Thị Quỳnh Như 26/02/2010 Nữ Kinh

24 10A3 Nguyễn Tâm Như 05/10/2010 Nữ Kinh

25 10A3 Lê Viết Hoàng Phi 15/03/2010 Nam Kinh

26 10A3 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 26/04/2010 Nam Kinh

27 10A3 Nguyễn Thị Phương 23/01/2010 Nữ Kinh

28 10A3 Trịnh Xuân Quyền 17/02/2010 Nam Kinh

29 10A3 Võ Thị Yến Quỳnh 13/03/2010 Nữ Kinh

30 10A3 Nguyễn Sang 13/05/2010 Nam Kinh

31 10A3 Triệu Minh Tâm 13/07/2010 Nam Dao

32 10A3 Hồ Huỳnh Tuấn Tú 28/06/2010 Nam Kinh

33 10A3 Trần Thị Tuyền 18/10/2010 Nữ Kinh

34 10A3 Trần Quang Thiện 09/09/2010 Nam Kinh

35 10A3 Nguyễn Đình Đức Thịnh 02/06/2010 Nam Kinh

36 10A3 Phạm Bá Trần Thuận 05/04/2010 Nam Kinh

37 10A3 Phạm Ngọc Bảo Thy 01/01/2010 Nữ Kinh

38 10A3 Đinh Thị Thùy Trâm 01/03/2010 Nữ Kinh

39 10A3 Lưu Thị Bích Trâm 30/04/2010 Nữ Kinh

40 10A3 Hoàng Ngọc Bảo Trân 10/11/2010 Nữ Mường

41 10A3 Lê Như Triệu 26/07/2010 Nam Kinh

42 10A3 Lê Thị Mỹ Vy 14/04/2010 Nữ Kinh



STT LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI
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TỘC
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NĂM HỌC 2025-2026

1 10A4 Hoàng Bảo An 02/02/2010 Nam Kinh

2 10A4 Trần Gia Bảo 19/10/2010 Nam Kinh

3 10A4 Đặng Văn Thành Công 03/07/2010 Nam Kinh

4 10A4 Nguyễn Thành Đạt 13/06/2010 Nam Kinh

5 10A4 Phùng Ngọc Đô 25/08/2010 Nam Kinh

6 10A4 Nguyễn Thành Đức 07/11/2010 Nam Kinh

7 10A4 Huỳnh Thị Như Hằng 04/02/2010 Nữ Kinh

8 10A4 Nguyễn Lê Nữ Mỹ Hằng 19/05/2010 Nữ Kinh

9 10A4 Nguyễn Thị Gia Hân 06/06/2010 Nữ Kinh

10 10A4 Trần Viết Hoàng 27/02/2010 Nam Kinh

11 10A4 Y Huan H Druê 09/11/2010 Nam Ê-đê

12 10A4 Phạm Thị Lan Hương 19/10/2010 Nữ Kinh

13 10A4 Cao Quang Khải 05/08/2010 Nam Kinh

14 10A4 Cao Thị Ngọc Lan 20/11/2010 Nữ Kinh

15 10A4 Nguyễn Thị Hoàng Lan 30/03/2010 Nữ Kinh

16 10A4 Lê Nguyễn Hoàng Lâm 01/03/2010 Nam Kinh

17 10A4 Hoàng Trần Duy Long 22/02/2010 Nam Kinh

18 10A4 H Me Ri Nhia Buôn Yă 07/11/2010 Nữ Ê-đê

19 10A4 Nguyễn Khải Minh 25/08/2010 Nam Kinh

20 10A4 Đặng Ngọc Gia Nghĩa 03/03/2010 Nam Kinh

21 10A4 Võ Văn Nguyên 23/06/2010 Nam Kinh

22 10A4 Y Phi Long Bdap 10/04/2010 Nam Ê-đê

23 10A4 Lê Quang Tuấn Phong 19/04/2010 Nam Kinh

24 10A4 Bùi Công Phụng 31/07/2010 Nam Kinh

25 10A4 Phan Thị Thu Phương 02/03/2010 Nữ Kinh

26 10A4 Dương Đại Quốc 17/06/2010 Nam Kinh

27 10A4 Đinh Hồng Quốc 08/02/2010 Nam Kinh

28 10A4 Trần Lê Ngọc Quỳnh 03/08/2010 Nữ Kinh

29 10A4 Bùi Cao Tấn 10/05/2010 Nam Kinh

30 10A4 Vương Đình Toàn 04/12/2010 Nam Kinh

31 10A4 Hoàng Đức Tuân 06/01/2010 Nam Kinh

32 10A4 Hoàng Đình Thái 05/06/2010 Nam Kinh

33 10A4 Bạch Phan Đại Thành 15/04/2010 Nam Kinh

34 10A4 Nguyễn Trung Thành 14/02/2010 Nam Kinh

35 10A4 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11/09/2010 Nữ Kinh

36 10A4 Lê Thị Kim Thư 19/09/2010 Nữ Kinh

37 10A4 Nguyễn Anh Thư 19/05/2010 Nữ Kinh

38 10A4 Nguyễn Hải Thương 27/04/2010 Nữ Kinh

39 10A4 Nguyễn Thị Kiều Vân 27/12/2009 Nữ Kinh

40 10A4 Hoàng Quốc Việt 24/01/2010 Nam Kinh

41 10A4 Dương Văn Vũ 02/10/2010 Nam Kinh

42 10A4 Huỳnh Văn Phước 06/01/2009 Nam Kinh
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NĂM HỌC 2025-2026

1 10A5 Bùi Khắc An 09/07/2010 Nam Kinh

2 10A5 Nguyễn Bảo An 31/07/2010 Nam Mường

3 10A5 Lê Xuân Cường 03/03/2010 Nam Kinh

4 10A5 Nguyễn Thị Ngọc Châu 12/12/2010 Nữ Kinh

5 10A5 Đỗ Tiến Đạt 21/10/2010 Nam Kinh

6 10A5 H ' Gaih Knul 22/03/2010 Nữ Ê-đê

7 10A5 Lê Châu Quang Hải 22/02/2010 Nam Kinh

8 10A5 Trần Văn Minh Hiếu 25/07/2010 Nam Kinh

9 10A5 Bùi Đoàn Quang Huy Hoàng 11/03/2010 Nam Kinh

10 10A5 Lâm Quang Huy 10/08/2010 Nam Kinh

11 10A5 Trần Quốc Huy 31/05/2010 Nam Kinh

12 10A5 Bùi Gia Hưng 07/12/2010 Nam Kinh

13 10A5 Nguyễn Đăng Khánh 02/01/2010 Nam Kinh

14 10A5 Nguyễn Đức Lâm 22/06/2010 Nam Kinh

15 10A5 H Lương Byă 21/11/2010 Nữ Ê-đê

16 10A5 Phan Nhật Nam 22/11/2009 Nam Kinh

17 10A5 Lê Phương Ni 17/03/2010 Nữ Kinh

18 10A5 Phan Thị Ngân 12/10/2010 Nữ Kinh

19 10A5 Trần Đại Bảo Ngọc 24/08/2010 Nam Kinh

20 10A5 H Ngọc Byă 09/03/2010 Nữ Ê-đê

21 10A5 Nguyễn Tiến Nguyên 03/04/2010 Nam Kinh

22 10A5 Trần Thị Ánh Nguyệt 14/12/2010 Nữ Kinh

23 10A5 Võ Quỳnh Như 26/02/2010 Nữ Kinh

24 10A5 Võ Qùa 25/08/2010 Nam Kinh

25 10A5 Nguyễn Thị Qúy 04/06/2010 Nữ Kinh

26 10A5 Phạm Văn Quân 11/02/2009 Nam Kinh

27 10A5 Y Quân Hmõk 20/04/2010 Nam Ê-đê

28 10A5 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 25/05/2010 Nữ Kinh

29 10A5 Lê Tỉnh 08/05/2010 Nam Kinh

30 10A5 Hà Thị Thu Thảo 29/01/2010 Nữ Mường

31 10A5 Lê Kế Vĩnh Thịnh 22/09/2010 Nam Kinh

32 10A5 Nguyễn Bảo Thịnh 16/08/2010 Nam Kinh

33 10A5 Nguyễn Minh Thơ 13/04/2010 Nữ Kinh

34 10A5 Trần Ngọc Thiện Thơ 10/12/2009 Nữ Kinh

35 10A5 H Thu Bkrông 06/03/2010 Nữ Ê-đê

36 10A5 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 26/03/2010 Nữ Kinh

37 10A5 Võ Anh Thư 18/10/2010 Nữ Kinh

38 10A5 Văn Thị Mỹ Trinh 13/03/2010 Nữ Mường

39 10A5 Văn Đức Trọng 26/10/2009 Nam Kinh

40 10A5 Nguyễn Lê Phương Uyên 14/03/2010 Nữ Kinh

41 10A5 Nguyễn Thị Thảo Uyên 16/04/2009 Nữ Kinh

42 10A5 Nguyễn Thị Thanh Vân 09/01/2010 Nữ Kinh

43 10A5 Võ Thị Yến Vy 17/05/2010 Nữ Kinh

44 10A5 Trần Thị Như Ý 18/02/2010 Nữ Kinh
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1 10A6 Lưu Đoàn Thanh An 04/03/2010 Nữ Kinh

2 10A6 Huỳnh Trần Kim Anh 21/06/2010 Nữ Kinh

3 10A6 Phạm Thị Ngọc Anh 04/07/2010 Nữ Kinh

4 10A6 Nguyễn Đức Bảo 22/11/2010 Nam Kinh

5 10A6 Nguyễn Thị Bảo Châu 28/02/2009 Nữ Kinh

6 10A6 H' Chi Buôn Dap 29/11/2010 Nữ Ê-đê

7 10A6 Tăng Thành Đạt 06/11/2010 Nam Kinh

8 10A6 H Gruyn Na Êban 01/06/2010 Nữ Ê-đê

9 10A6 Nguyễn Gia Hân 12/10/2010 Nữ Kinh

10 10A6 Nguyễn Lê Hùng Hậu 21/04/2010 Nam Kinh

11 10A6 Y Hiếu Ênuôl 20/02/2010 Nam Ê-đê

12 10A6 Hồ Văn Huynh 13/05/2010 Nam Kinh

13 10A6 Nguyễn Văn Nhật Kha 18/09/2010 Nam Kinh

14 10A6 Trần Văn Khanh 01/05/2010 Nam Kinh

15 10A6 Nguyễn Văn Anh Khoa 16/02/2010 Nam Kinh

16 10A6 Nguyễn Ngọc Phương Linh 26/10/2010 Nữ Kinh

17 10A6 H Lụô Bkrông 14/10/2010 Nữ Ê-đê

18 10A6 H Mích Ky Niê 01/01/2010 Nữ Ê-đê

19 10A6 Hny Byă 11/05/2010 Nữ Ê-đê

20 10A6 Chu Hoàng Thảo Nguyên 10/10/2010 Nữ Kinh

21 10A6 Nguyễn Ngọc Nguyên 15/02/2010 Nam Kinh

22 10A6 Lê Thị Ngọc Nhi 27/06/2010 Nữ Kinh

23 10A6 H Nhiên Êban 29/03/2010 Nữ Ê-đê

24 10A6 Nguyễn Đình Phương 27/08/2010 Nam Kinh

25 10A6 Y Quốc Khải Byã 01/09/2010 Nam Ê-đê

26 10A6 H - Quỳnh H'druê 31/07/2010 Nữ Ê-đê

27 10A6 Nguyễn Thanh Rinh 15/06/2010 Nam Kinh

28 10A6 Nông Ngọc Sỹ 13/07/2010 Nam Tày

29 10A6 Hoàng Anh Tuấn 06/06/2010 Nam Nùng

30 10A6 Ngô Sĩ Tường 10/05/2009 Nam Kinh

31 10A6 Hoàng Thị Phương Thanh 14/08/2010 Nữ Kinh

32 10A6 Mai Thị Thi Ê Ban 26/04/2010 Nữ Ê-đê

33 10A6 Quan Hoàng Anh Thư 18/07/2010 Nữ Tày

34 10A6 H' Tra My Êcăm 29/10/2010 Nữ Ê-đê

35 10A6 Mai Thị Ngọc Trang 27/10/2009 Nữ Kinh

36 10A6 Nguyễn Thị Kiều Trinh 08/02/2010 Nữ Kinh

37 10A6 H Va Lin Ka Byă 09/03/2010 Nữ Ê-đê

38 10A6 Trịnh Thị Thanh Vân 30/09/2009 Nữ Kinh

39 10A6 Võ Văn Viên 15/09/2010 Nam Kinh

40 10A6 Trần Thị Vũ 03/01/2010 Nữ Kinh

41 10A6 H' Wôn Êban 20/10/2010 Nữ Ê-đê
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1 10A7 Võ Minh An 29/03/2010 Nữ Kinh

2 10A7 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 26/04/2010 Nam Kinh

3 10A7 Hoàng Hồ Thiên Bảo 11/01/2010 Nam Mường

4 10A7 H' Buăl Knul 18/10/2010 Nữ Ê-đê

5 10A7 Trần Thị Kim Chi 09/05/2010 Nữ Kinh

6 10A7 Nguyễn Thanh Chinh 24/10/2010 Nam Kinh

7 10A7 H Chung Kbuôr 14/09/2010 Nữ Ê-đê

8 10A7 H Dinh Hdruĕ 09/10/2010 Nữ Ê-đê

9 10A7 H' Doanh Hmŏk 02/08/2010 Nữ Ê-đê

10 10A7 Châu Quốc Duy 30/09/2010 Nam Kinh

11 10A7 Đào Ngọc Khánh Đan 05/01/2010 Nữ Kinh

12 10A7 Vũ Hà Vy Bdap 23/04/2010 Nữ Ê-đê

13 10A7 Nguyễn Trung Hải 27/05/2010 Nam Kinh

14 10A7 Lê Thị Thu Hằng 17/07/2009 Nữ Kinh

15 10A7 Nguyễn Thu Hằng 27/07/2010 Nữ Kinh

16 10A7 Trần Nguyễn Gia Hân 25/08/2010 Nữ Kinh

17 10A7 Nguyễn Huy Hùng 18/10/2010 Nam Kinh

18 10A7 Nguyễn Nhật Gia Huy 22/07/2010 Nam Kinh

19 10A7 H Ji Ad Rỡng 14/09/2010 Nữ Ê-đê

20 10A7 H' July Hmŏk 30/08/2010 Nữ Ê-đê

21 10A7 Phạm Tuấn Kha 07/01/2010 Nam Kinh

22 10A7 H Lê Mi Hmŏk 20/03/2010 Nữ Ê-đê

23 10A7 H Li Yia Êban 12/10/2010 Nữ Ê-đê

24 10A7 Nguyễn Lộc 23/12/2010 Nam Kinh

25 10A7 Hoàng Thị Kim Ngân 24/01/2010 Nữ Kinh

26 10A7 H Nhai Ê Ban 14/12/2010 Nữ Ê-đê

27 10A7 H - Nham Êčăm 24/04/2010 Nữ Ê-đê

28 10A7 Nguyễn Quỳnh Yến Nhi 16/12/2009 Nữ Kinh

29 10A7 Trần Huyền Nhi 31/10/2010 Nữ Sán Chay

30 10A7 H Nhưng Ê Ban 19/07/2010 Nữ Ê-đê

31 10A7 Phạm Minh Quân 18/03/2010 Nam Kinh

32 10A7 Kiều Kim Quỳnh 18/01/2010 Nữ Kinh

33 10A7 Y Rô Bi Yet Êñuôl 29/10/2010 Nam Ê-đê

34 10A7 Đỗ Minh Sáu 19/08/2010 Nam Kinh

35 10A7 H - Sơ Mi Êban 03/02/2010 Nữ Ê-đê

36 10A7 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 07/04/2010 Nữ Kinh

37 10A7 Trần Công Tình 12/09/2010 Nam Kinh

38 10A7 Phạm Đình Thái 28/07/2009 Nam Kinh

39 10A7 Nguyễn Văn Thắng 02/10/2010 Nam Kinh

40 10A7 Hoàng Vũ Anh Thư 22/02/2008 Nữ Kinh

41 10A7 Trần Thị Hoài Thương 01/09/2010 Nữ Kinh

42 10A7 H Wy -buôn Yă 04/03/2010 Nữ Ê-đê
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1 10A8 Nguyễn Thị Lan Anh 21/07/2010 Nữ Kinh

2 10A8 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01/01/2010 Nữ Kinh

3 10A8 Trần Ngọc Bảo Anh 17/10/2010 Nữ Kinh

4 10A8 H Ánh Êčăm 01/03/2010 Nữ Ê-đê

5 10A8 Nguyễn Hoàng Nhã Ân 05/07/2010 Nữ Mường

6 10A8 Lê Quốc Bảo 19/05/2010 Nam Kinh

7 10A8 Vi Thị Bình 21/09/2010 Nữ Tày

8 10A8 Võ Quốc Đạt 24/01/2010 Nam Kinh

9 10A8 Tăng Thị Mỹ Huệ 19/09/2010 Nữ Kinh

10 10A8 Đỗ Dương Hùng 12/09/2010 Nam Kinh

11 10A8 Trần Thị Thu Huyền 24/01/2010 Nữ Kinh

12 10A8 Nguyễn Văn Kết 28/02/2010 Nam Kinh

13 10A8 Hoàng Đặng Khánh Linh 14/03/2010 Nữ Kinh

14 10A8 Nguyễn Trần Khánh Linh 27/09/2010 Nữ Kinh

15 10A8 Nguyễn Thị Trà My 21/08/2010 Nữ Kinh

16 10A8 Phan Thị Diễm My 16/05/2010 Nữ Kinh

17 10A8 Phan Thị Trà My 26/02/2010 Nữ Kinh

18 10A8 Huỳnh Trần Bảo Ngọc 20/09/2010 Nữ Kinh

19 10A8 Nguyễn Tường Nguyên 26/04/2010 Nam Kinh

20 10A8 Trần Võ Yến Nhi 18/02/2010 Nữ Kinh

21 10A8 Trịnh Ngô Ý Nhi 30/05/2010 Nữ Kinh

22 10A8 Nguyễn Thị Nhiên 23/09/2010 Nữ Kinh

23 10A8 Nguyễn Trần Quỳnh Như 17/07/2010 Nữ Kinh

24 10A8 Phan Thị Tâm Như 01/02/2010 Nữ Kinh

25 10A8 Võ Nguyễn Bảo Như 15/06/2010 Nữ Kinh

26 10A8 Nguyễn Hải Phong 31/12/2010 Nam Kinh

27 10A8 Trần Thị Mai Phương 01/02/2010 Nữ Kinh

28 10A8 Vương Quốc Tân 17/03/2010 Nam Kinh

29 10A8 Lê Thanh Tùng 19/01/2010 Nam Kinh

30 10A8 Dương Thị Tuyết 19/05/2010 Nữ Kinh

31 10A8 Châu Thị Thảo 12/04/2010 Nữ Kinh

32 10A8 Trần Thị Thu Thảo 10/09/2010 Nữ Kinh

33 10A8 Y Thiên Niê 16/06/2010 Nam Ê-đê

34 10A8 Nguyễn Thị Anh Thư 16/01/2010 Nữ Kinh

35 10A8 Văn Lê Anh Thư 26/11/2010 Nữ Kinh

36 10A8 Lê Đức Trung 11/05/2010 Nam Kinh

37 10A8 Nguyễn Thị Tường Vi 13/04/2010 Nữ Kinh

38 10A8 Nguyễn Đức Vũ 25/06/2010 Nam Kinh

39 10A8 Hà Thị Tuyết Vy 21/08/2010 Nữ Kinh

40 10A8 Mai Thúy Vy 20/08/2009 Nữ Kinh

41 10A8 Trịnh Phúc Tường Vy 04/03/2010 Nữ Kinh
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1 10A9 Bùi Thị Thùy Anh 10/08/2010 Nữ Kinh

2 10A9 Đặng Văn Việt Anh 02/02/2010 Nam Kinh

3 10A9 Nguyễn Thị Hồng Ánh 12/06/2010 Nữ Kinh

4 10A9 Ngô Văn Bảo 11/01/2009 Nam Kinh

5 10A9 Bùi Thị Khánh Băng 27/10/2010 Nữ Kinh

6 10A9 Y Binh Ênuôl 27/12/2010 Nam Ê-đê

7 10A9 Y Chang Gô Hđơk 14/12/2010 Nam Ê-đê

8 10A9 Văn Hoàng Bảo Châu 31/12/2010 Nữ Kinh

9 10A9 Hắc Hữu Đông 07/11/2010 Nam Kinh

10 10A9 Võ Tăng Thị Gấm 30/03/2010 Nữ Kinh

11 10A9 Cao Bảo Hà 05/12/2009 Nữ Kinh

12 10A9 Nguyễn Thị Bích Hằng 07/05/2010 Nữ Kinh

13 10A9 Võ Thị Hòa 29/01/2010 Nữ Kinh

14 10A9 Ngô Trung Huy 27/02/2010 Nam Kinh

15 10A9 Lê Ngọc Huyền 08/08/2010 Nữ Kinh

16 10A9 Nguyễn Thị Minh Hương 07/11/2010 Nữ Kinh

17 10A9 Y Kông Byă 27/08/2010 Nam Ê-đê

18 10A9 Hoàng Nguyễn Mai Khôi 02/10/2010 Nữ Kinh

19 10A9 Vũ Ngọc Lan 18/11/2010 Nữ Kinh

20 10A9 Hồ Văn Thanh Lịch 30/03/2010 Nam Kinh

21 10A9 Nguyễn Xuân Lợi 13/05/2010 Nam Kinh

22 10A9 Vũ Tiến Minh 30/10/2010 Nam Kinh

23 10A9 H' Mươn Buôn Yă 06/03/2010 Nữ Ê-đê

24 10A9 Nguyễn Bảo Nam 08/04/2010 Nam Kinh

25 10A9 Nguyễn Nữ Thiên Hằng Nga 26/02/2010 Nữ Kinh

26 10A9 Y Ngít B-yã 12/05/2010 Nam Ê-đê

27 10A9 Bùi Thị Thảo Nguyên 04/10/2010 Nữ Kinh

28 10A9 Phùng Nguyễn Minh Quân 02/12/2009 Nam Mường

29 10A9 Hoàng Văn Quyền 13/01/2010 Nam Nùng

30 10A9 H Ruin Hwing 03/09/2010 Nữ Ê-đê

31 10A9 H Sa La Bkrông 19/08/2010 Nữ Ê-đê

32 10A9 Y San Zô Êñuôl 30/08/2010 Nam Ê-đê

33 10A9 Trần Đình Sang 18/10/2010 Nam Kinh

34 10A9 Đặng Thủy Tiên 10/12/2010 Nữ Kinh

35 10A9 Phạm Ngọc Thành 29/09/2009 Nam Kinh

36 10A9 Nguyễn Thi 06/01/2010 Nam Kinh

37 10A9 Nguyễn Đình Thuận 07/09/2010 Nam Kinh

38 10A9 Đinh Thị Thư 04/10/2010 Nữ Mường

39 10A9 Đặng Ngọc Trường 05/07/2009 Nam Kinh

40 10A9 Trần Văn Vinh 04/03/2010 Nam Kinh

41 10A9 Y Vương Êčăm 09/04/2010 Nam Ê-đê

42 10A9 Nguyễn Thị Khánh Vy 26/05/2010 Nữ Kinh

43 10A9 H Wân Anh Hmŏk 12/10/2010 Nữ Ê-đê

44 10A9 Lê Võ Ngọc Như Ý 02/03/2007 Nữ Kinh

45 10A9 H - Yĭp Buôn Krông 10/02/2010 Nữ Ê-đê


